

Lớp : 1210C04A (Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh A - 2012 - 2015); 1109C04A,B (CĐ  Sư phạm  Tiếng  Anh A,B )
1008C04A (CĐ  Sư phạm  Tiếng  Anh A - 2009- 2012)
Khoa: Ngoại ngữ
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TA2249
	Đọc 3
	01
	01
	15
	09g40
	06/12/13
	A6201

	2
	TA2249
	Đọc 3
	01
	02
	15
	09g40
	06/12/13
	A6107

	3
	TA2248
	Nói 3
	01
	01
	32
	09g40
	09/12/13
	A10201

	4
	TQ1301
	Tiếng Trung (1)
	01
	01
	32
	09g40
	11/12/13
	A10201

	5
	TA2250
	Viết 3
	01
	01
	32
	09g40
	14/12/13
	A6203

	6
	TA2250
	Viết 3
	01
	01
	20
	09g40
	14/12/13
	A6105

	7
	CD2211
	Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh
	03
	01
	28
	07g00
	15/12/13
	A6105

	8
	TA2247
	Nghe 3
	01
	01
	38
	09g40
	18/12/13
	A6203


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                    Nguyễn Ánh Hoàng


Lớp : 1210C08A (Cao đẳng  Giáo dục Mầm non  A - 2012 - 2015) Khoa:  GDTH & Mầm non
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	MN1202
	Tiếng Việt
	01
	01
	22
	09g40
	06/12/13
	A10102

	2
	MN1202
	Tiếng Việt
	01
	02
	22
	09g40
	06/12/13
	A10103

	3
	MN2219
	Đồ chơi
	02
	01
	22
	09g40
	09/12/13
	A10102

	4
	MN2219
	Đồ chơi
	02
	02
	22
	09g40
	09/12/13
	A10103

	5
	MN2221
	Phòng chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	02
	01
	22
	09g40
	11/12/13
	A10102

	6
	MN2221
	Phòng chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	02
	02
	22
	09g40
	11/12/13
	A10103

	7
	TG2213
	Tâm lý học trẻ em 1
	01
	01
	22
	07g40
	13/12/13
	A10102

	8
	TG2213
	Tâm lý học trẻ em 1
	01
	02
	22
	07g00
	13/12/13
	A10103

	9
	TG2215
	Giáo dục học trẻ em 1
	01
	01
	22
	09g40
	14/12/13
	A10102

	10
	TG2215
	Giáo dục học trẻ em 1
	01
	02
	22
	09g40
	14/12/13
	A10103

	11
	MN2354
	Vệ sinh trẻ em
	01
	01
	22
	09g40
	16/12/13
	A10102

	12
	MN2354
	Vệ sinh trẻ em
	01
	02
	21
	09g40
	16/12/13
	A10103


In ngày 05/11/13                                                                                                                              Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                    Nguyễn Ánh Hoàng


Lớp : 1210C09A (Cao đẳng  Giáo dục Tiểu học A - 2012 - 2015); 1008D03B (ĐHH Giáo dục Tiểu học B (ĐC)  - 2010 - 2014) 
Khoa:  GDTH & Mầm non
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TH1222
	Xác suất thống kê
	01
	01
	21
	09g40
	06/12/13
	A6103

	2
	TH1222
	Xác suất thống kê
	01
	02
	20
	09g40
	06/12/13
	A6104

	3
	TH2241
	Cơ sở tự nhiên và Xã hội 1
	01
	01
	21
	09g40
	09/12/13
	A6103

	4
	TH2241
	Cơ sở tự nhiên và Xã hội 1
	01
	02
	20
	09g40
	09/12/13
	A6104

	5
	TH2245
	Thủ công – Kỹ thuật
	02
	01
	21
	09g40
	11/12/13
	A6104

	6
	TH2245
	Thủ công – Kỹ thuật
	02
	02
	20
	09g40
	11/12/13
	A6105

	7
	TH2358
	Toán học 2
	01
	01
	21
	09g40
	13/12/13
	A6101

	8
	TH2358
	Toán học 2
	01
	02
	20
	09g40
	13/12/13
	A6102

	9
	TH2207
	Tiếng Việt 2
	01
	01
	21
	09g40
	14/12/13
	A7102

	10
	TH2207
	Tiếng Việt 2
	01
	02
	21
	09g40
	14/12/13
	A7103

	11
	TI2246
	P.Tiện DH và ứng dụng CNTT trong DH ở TH
	01
	01
	21
	09g40
	16/12/13
	A6101

	12
	TI2246
	P.Tiện DH và ứng dụng CNTT trong DH ở TH
	01
	02
	20
	09g40
	16/12/13
	A6102


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                    Nguyễn Ánh Hoàng




Lớp : 1109C13A (Cao đẳng  Giáo dục thể  chất  A - 2011 - 2014) Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	  STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Ngày thi
	Phòng
	Giờ thi

	1
	CD2203
	Những VĐC về ng.thức, các ng.lễ, thủ tục của đội

TNTP HCM
	01
	01
	1
	06/12/13
	A7103
	09g40

	2
	TC1201
	Bóng bàn
	01
	01
	1
	09/12/13
	A7103
	09g40

	3
	TC2207
	Vệ sinh và y học thể dục thể thao
	01
	01
	1
	11/12/13
	A7103
	09g40

	4
	TC2209
	Thể dục 2
	01
	01
	1
	14/12/13
	A6104
	09g40

	5
	TC2318
	Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất
	01
	01
	1
	16/12/13
	A6106
	09g40

	6
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	01
	01
	1
	18/12/13
	A10103
	09g40


In Ngày 01/11/13
Đã ghép với 1210C13A 

Lớp : 1210C13A (Cao đẳng  Giáo dục thể  chất  - Công tác Đội A - 2012 - 2015) 1109C13A (Cao đẳng  Giáo dục thể  chất  A - 2011 - 2014)
 Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	  STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	CD2203
	Những VĐC về ng.thức, các ng.lễ, thủ tục của đội

TNTP HCM
	01
	01
	14
	09g40
	06/12/13
	A7102

	2
	TC1201
	Bóng bàn
	01
	01
	14
	09g40
	09/12/13
	A7102

	3
	TC2207
	Vệ sinh và y học thể dục thể thao
	01
	01
	14
	09g40
	11/12/13
	A7102

	4
	TC2209
	Thể dục 2
	01
	01
	14
	09g40
	14/12/13
	A6103

	5
	TC2318
	Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất
	01
	01
	14
	09g40
	16/12/13
	A6105

	6
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	01
	01
	14
	09g40
	18/12/13
	A10102


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                    Nguyễn Ánh Hoàng


Lớp : 1210C20A (Cao đẳng  Sư phạm  Hóa - Sinh A - 2012 - 2015); 1008C13A (CĐ  Sư phạm  Thể dục-CTĐ  A - 2010 - 2013) Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	  STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	HH2215
	Lý luận dạy học môn hoá học
	02
	01
	21
	09g40
	06/12/13
	A6101

	2
	HH2215
	Lý luận dạy học môn hoá học
	02
	02
	21
	09g40
	06/12/13
	A6102

	3
	SH2350
	Động vật học không xương sống
	01
	01
	21
	07g00
	09/12/13
	A7104

	4
	SH2350
	Động vật học không xương sống
	01
	02
	21
	07g00
	09/12/13
	A7105

	5
	CD2211
	Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh
	03
	01
	21
	13g00
	15/12/13
	A6105

	6
	CD2211
	Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh
	03
	02
	20
	13g00
	15/12/13
	A6106

	7
	SH1205
	Dân số-Môi trường-AIDS-Ma tuý
	01
	01
	30
	13g00
	18/12/13
	A10103

	8
	SH1205
	Dân số-Môi trường-AIDS-Ma tuý
	01
	02
	22
	13g00
	18/12/13
	A10102


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                    Nguyễn Ánh Hoàng

 
Lớp : 1008D09A (Đại  học Sư phạm  Sử-GDCD A - 2010 - 2014) Khoa:  KHXH & NV
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Ngày thi
	Phòng
	Giờ thi

	1
	LC2409
	Pháp luật chuyên ngành
	01
	01
	1
	11/12/13
	A6103
	09g40


In Ngày 01/11/13
CHÚ Ý: ĐÃ GHÉP VÀO K10CĐ SỬ 
(sinh viên nếu thi tại Việt Trì cần đăng ký với Giáo vụ khoa và Bộ môn Lý luận chính trị trước ngày thi)


Lớp : 1210C12A (CĐ  Sư phạm  Sử - Giáo dục CD A - 2012 - 2015); 1008D09A (Đại  học Sư phạm  Sử-GDCD A - 2010 - 2014) Khoa:  KHXH & NV
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	CD2211
	Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh
	03
	01
	20
	09g40
	06/12/13
	A6105

	2
	CD2211
	Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh
	03
	02
	20
	09g40
	06/12/13
	A6106

	3
	LS1201
	Dân tộc học đại cương
	03
	01
	20
	09g40
	09/12/13
	A6105

	4
	LS1201
	Dân tộc học đại cương
	03
	02
	20
	09g40
	09/12/13
	A6106

	5
	LC2409
	Pháp luật chuyên ngành
	01
	01
	21
	09g40
	11/12/13
	A6102

	6
	LC2409
	Pháp luật chuyên ngành
	01
	02
	20
	09g40
	11/12/13
	A6101

	8
	LS2236
	Lịch sử Việt Nam cận đại
	01
	01
	20
	09g40
	14/12/13
	A6101

	9
	LS2236
	Lịch sử Việt Nam cận đại
	01
	02
	20
	09g40
	14/12/13
	A6102

	10
	LS2240
	Lịch sử thế giới hiện đại
	01
	01
	20
	09g40
	16/12/13
	A6103

	11
	LS2240
	Lịch sử thế giới hiện đại
	01
	02
	20
	09g40
	16/12/13
	A6104


In ngày 05/11/13                                                                                                                               Phú Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                    Nguyễn Ánh Hoàng
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